
Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240619-

0014

Phạm Thị 

Tâm

038184004

477

Số 128/4, 

KP 7, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

XUÂN 

TIẾN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9477/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

2

H19.12-

240710-

0018

Ngô Thị 

Ngọc Ánh

019194004

111

Số 1419, 

Bùi Văn 

Hòa, KP 7, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

QUỐC 

TẾ 

LONG 

BÌNH - 

CHI 

NHÁNH 

C11

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

8121//GP

P
13/07/2024 13/07/2027
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DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 40 NĂM 2024
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Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240703-

0010

Nguyễn 

Mai Anh
271837368

Số 418, 

đường Phạm 

Văn Thuận, 

khu phố 3, 

phường Tam 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

HÀ NỘI 

- ĐỒNG 

NAI - 

CÔNG 

TY 

TNHH 

BỆNH 

VIỆN 

MẮT 

HÀ NỘI 

- ĐỒNG 

NAI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9476/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

4

H19.12-

240703-

0005

Võ Thị 

Diễm Hà

049193007

463

Số 201, Vũ 

Hồng Phô, 

KP 3, 

phường 

Bình Đa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

BS 

TUYỀN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9475/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

2



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

240702-

0014

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

HẠNH

521970031

92

Số 136, 

đường Đinh 

Quang Ân, 

tổ 12, KP 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

PHÚC 

TÂM 

KHANG 

3

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9474/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

6

H19.12-

240702-

0018

Hồ Thị 

Thuận

040173024

014

Số 66/117, 

tổ 12, KP 2, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

THUẬN 

VIỆT

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9473/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

7

H19.12-

240627-

0004

NGUYỄN 

CHÍ 

THANH

075095021

163

Số 45, tổ 3, 

KP 4, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NGUYỄ

N 

THANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9472/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

3



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

H19.12-

240626-

0001

NGUYỄN 

THỊ TÚ 

ANH

075171006

089

Số 71, Lý 

Văn Sâm, 

KP 6, 

phường Tam 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TÂN 

QUYÊN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9471/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

9

H19.12-

240626-

0028

Nguyễn thị 

Ngọc Anh

075178009

156

Số 1B/73, 

KP 11, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

PHƯƠN

G ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9470/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

10

H19.12-

240620-

0038

 MAI THỊ 

THƠM

075195010

633

Số 198, 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

PHƯỢN

G THU

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9469/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

4



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

240620-

0008

NGUYỄN 

THIÊN 

NGÂN

075198015

569

Số 10/2, 

Châu Văn 

Lồng, KP 

Long Điền, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

THIÊN 

NGÂN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9468/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

12

H19.12-

240611-

0048

Nguyễn 

Thành Luân

075098013

793

Số 563B, 

Đinh Quang 

Ân, tổ 8, KP 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

MAI 

HIỀN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9467/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

13

H19.12-

240605-

0003

ĐINH THỊ 

TRÀ MI

060196006

051

103, tổ 11, 

KP Thiên 

Bình, 

phường Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Lan 3

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9463/GP

P
13/07/2024 13/07/2027

Tổng cộng: 13 cơ sở (13 cơ sở cấp mới)
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